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Qua việc khảo sát và phân tích “Khải cáo phát minh văn”, bài viết cho thấy văn
bản thể hiện một quan niệm tương đối nhất quán về hoạt động hoằng pháp,
trong đó nền tảng là Tam tạng Thánh giáo và giới luật

Tác giả: Nguyễn Thanh Nhất (Nguyên Tấn)

1. Dẫn nhập

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Phật giáo Việt Nam đứng trước nhiều biến động
do tác động của bối cảnh chính trị, xã hội và văn hóa thời thuộc địa. Tại Nam
Bộ, sự suy giảm về chất lượng giáo dục tăng tài, tình trạng thiếu hụt kinh điển
bằng chữ Quốc ngữ, cùng xu hướng thiên về nghi lễ hơn nghiên cứu và thực
hành giáo lý đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chấn chỉnh và đổi mới đời sống
Phật giáo (Nguyễn Lang, 2014).

Trong bối cảnh ấy, nhiều bậc cao tăng đã nỗ lực khôi phục nền học Phật thông
qua các hoạt động trước tác, phiên dịch, giảng dạy và đào tạo Tăng tài, hình
thành những điều kiện và tiền đề tư tưởng, giáo dục cho quá trình Chấn hưng
Phật giáo Việt Nam vào những thập niên đầu thế kỷ XX.

Trong tiến trình ấy, Thiền sư Thích Từ Phong (1864–1939) là một trong
những gương mặt tiêu biểu của Phật giáo Nam Bộ, có những đóng góp quan
trọng trong việc chuẩn bị nền tảng tư tưởng và học thuật cho phong trào Chấn
hưng Phật giáo.

Thông qua hoạt động hoằng pháp, trước tác, phiên dịch kinh điển, đào tạo Tăng
tài và lưu thông Phật học, Thiền sư đã góp phần khơi dậy tinh thần trở về với
Tam tạng Thánh giáo, đề cao giáo dục Phật học và xây dựng nền tảng tri thức
cho sự phục hưng Phật giáo. Bên cạnh các trước tác như “Qui nguyên trực chỉ
diễn nghĩa” (1912), “Tông cảnh yếu ngữ lục diễn nghĩa ” (1915) và “Phát Bồ-đề
tâm văn diễn nghĩa” (1932), Thiền sư còn để lại “Khải cáo phát minh văn”
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(1909), một văn bản cho thấy khá rõ những quan niệm của Ngài về nền tảng,
chủ thể, mục tiêu và phương thức hoằng pháp, đồng thời có những điểm tương
đồng với một số định hướng được thể hiện trong tiến trình Chấn hưng Phật giáo
ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

So với các trước tác khác của Thiền sư Thích Từ Phong, “Khải cáo phát minh
văn” vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu tương xứng. Phần lớn các công trình
mới chỉ giới thiệu nhan đề mà chưa xem xét văn bản như một chỉnh thể thống
nhất để nhận diện hệ thống tư tưởng được thể hiện trong đó. Vì vậy, giá trị của
“Khải cáo phát minh văn” với tư cách là một văn bản phản ánh tư tưởng hoằng
pháp của Thiền sư Thích Từ Phong vẫn chưa được làm sáng tỏ một cách đầy đủ.

Từ góc nhìn đó, bài viết tập trung giới thiệu “Khải cáo phát minh văn”, đồng thời
phân tích những nội dung tư tưởng chủ yếu được thể hiện trong văn bản nhằm
làm rõ: những quan niệm nào về hoạt động hoằng pháp được thể hiện trong
“Khải cáo phát minh văn”, và những quan niệm ấy có ý nghĩa như thế nào đối
với việc nhận diện những định hướng đổi mới Phật giáo Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Bài viết góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng Phật giáo
Việt Nam cũng như làm sáng tỏ thêm những đóng góp của Thiền sư Thích Từ
Phong đối với phong trào Chấn hưng Phật giáo.

2. Giới thiệu văn bản

“Khải cáo phát minh văn” là một bài văn biền ngẫu bằng Hán văn mang tính
khuyến giáo, được Thiền sư Thích Từ Phong sáng tác nhằm trình bày quan niệm
của mình về con đường tu học, vai trò của người hoằng pháp và ý nghĩa của
việc lưu thông kinh điển đối với sự hưng thịnh của Phật pháp.

Theo Thích Đồng Bổn (1995), “Khải cáo phát minh văn” được sáng tác năm
1909 và được in ở đầu sách “Qui nguyên trực chỉ diễn nghĩa” (1912). Tuy nhiên,
qua khảo sát bản tác phẩm hiện lưu tại Thư viện Huệ Quang, bài viết chưa ghi
nhận sự hiện diện của “Khải cáo phát minh văn”. Vì vậy, bài viết sử dụng văn
bản “Khải cáo phát minh văn” in trong “Qui Nguyên Trực Chỉ Thiền-Tông Tịnh-
Độ” (Đỗ Thiếu Lăng, 1961) làm cơ sở khảo sát và trích dẫn. Trong lời tựa, Đỗ
Thiếu Lăng cho biết ông đã tham khảo phần chữ Nôm của Thiền sư Thích Từ
Phong trong quá trình phiên dịch và nhận xét: “Ngày nay nếu ai đã đọc phần
Nôm của kinh này đều phải nhận công đức của Thiền sư Thích Từ Phong đối với
Phật pháp. Tuy chữ Nôm không còn thích hợp với quốc văn ngày nay, nhưng nó
đã giúp tôi rất nhiều trong công việc phiên dịch” (Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.V).
Trên cơ sở những tư liệu hiện có, bài viết sử dụng bản in năm 1961 như văn bản
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làm việc để phân tích nội dung tư tưởng. Các vấn đề về nguồn gốc văn bản, quá
trình truyền bản và khả năng tồn tại các dị bản của “Khải cáo phát minh văn”
cần được tiếp tục khảo cứu khi có thêm tư liệu.

Về phương diện văn bản, “Khải cáo phát minh văn” được viết theo lối biền
ngẫu, sử dụng nhiều cặp đối chỉnh, điển cố và thuật ngữ Phật học, đồng thời
vận dụng linh hoạt các yếu tố của tư tưởng Nho giáo, Kinh dịch và văn học cổ
điển phương Đông. Đặc điểm này không chỉ phản ánh trình độ Hán học và Phật
học của Thiền sư Thích Từ Phong mà còn cho thấy xu hướng dung hợp tư tưởng
vốn khá phổ biến trong Phật giáo Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ
XX.

Điểm nổi bật của “Khải cáo phát minh văn” không nằm ở hình thức văn biền
ngẫu mà ở kết cấu lập luận tương đối chặt chẽ. Xét trong chỉnh thể, văn bản
không phải là sự tập hợp rời rạc các lời khuyến giáo mà được triển khai theo
một trình tự logic: từ việc xác lập Tam tạng Thánh giáo và giới luật làm nền
tảng của đời sống tu học, khẳng định vai trò của người hoằng pháp trong việc
truyền bá chính pháp, phân tích nguyên nhân của vô minh và khổ đau, hướng
đến trí tuệ như mục tiêu của sự tu học, đến việc đề cao khảo cứu, biên soạn và
lưu thông kinh điển như phương thức hiện thực hóa lý tưởng hoằng pháp. Chính
sự thống nhất trong kết cấu ấy cho thấy văn bản không chỉ dừng lại ở những lời
khuyến tu mang tính đạo đức mà còn thể hiện một hệ thống quan niệm có sự
liên kết tương đối rõ giữa nền tảng tu học, chủ thể hoằng pháp, đối tượng cần
được chuyển hóa, mục tiêu và phương thức truyền bá giáo pháp.

Từ góc nhìn lịch sử tư tưởng, “Khải cáo phát minh văn” có ý nghĩa vượt ra ngoài
phạm vi của một bài văn khuyến giáo thông thường. Những nội dung như đề
cao Tam tạng Thánh giáo, coi trọng giáo dục Phật học, nhấn mạnh vai trò của
người hoằng pháp và khuyến khích khảo cứu, biên soạn, lưu thông kinh điển
đều phản ánh những định hướng mà Thiền sư Thích Từ Phong theo đuổi trong
hoạt động hoằng pháp của mình. Những đặc điểm trên cho thấy "Khải cáo phát
minh văn" được xây dựng như một chỉnh thể lập luận thống nhất, tạo cơ sở để
phân tích hệ thống tư tưởng được thể hiện trong văn bản ở các phần tiếp theo.
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3. Nội dung tư tưởng của Khải cáo phát minh văn

3.1. Tam tạng Thánh giáo và giới luật – nền tảng của hoạt động
hoằng pháp

Ngay từ phần mở đầu, “Khải cáo phát minh văn” đã xác lập Tam tạng Thánh
giáo, giới luật và sự thống nhất giữa học với hành làm nền tảng của đời sống tu
học. Việc đặt nội dung này ở vị trí mở đầu không chỉ có ý nghĩa dẫn nhập mà
còn phản ánh quan niệm của Thiền sư Thích Từ Phong về nền tảng của hoạt
động hoằng pháp. Theo đó, muốn truyền bá chính pháp trước hết phải xây dựng
người học Phật trên cơ sở giáo lý và giới luật.

Nguyên văn Hán: 「三藏聖教，性相稍通，行解雙全，慈悲俱備。」

Phiên âm: “Tam tạng Thánh giáo, tánh tướng sảo thông, hạnh giải song toàn, từ
bi câu bị.” (Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.VIII)

Đoạn văn nhấn mạnh rằng người học Phật không chỉ cần hiểu giáo lý (tánh
tướng sảo thông) mà còn phải thống nhất giữa nhận thức và thực hành (hạnh
giải song toàn), đồng thời lấy từ bi làm nền tảng của mọi hoạt động tu học. Điều
này cho thấy Thiền sư không xem việc học Phật chỉ dừng lại ở tri thức mà phải
gắn với quá trình thực hành và giáo hóa chúng sinh. Sự thống nhất giữa trí tuệ,
giới hạnh và từ bi cũng chính là những phẩm chất cần có của người hoằng pháp.
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Tiếp đó, Thiền sư viết:

Nguyên văn Hán: 「受建三壇戒體，濟度七眾同歸，永作如來之弟子 ,
常為先聖之宗親。」

Phiên âm: “Thọ kiến tam đàn giới thể, tế độ thất chúng đồng quy, vĩnh tác Như
Lai chi đệ tử, thường vi tiên Thánh chi tông thân”. (Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.VIII)

Qua đoạn văn này, giới luật được đặt trong mối liên hệ với việc thọ giới, tu học
và hướng dẫn bảy chúng(1) cùng quy hướng về chính pháp. Qua việc nhấn
mạnh Tam tạng Thánh giáo, giới luật và sự thống nhất giữa học với hành, có thể
nhận thấy Thiền sư đặt nền tảng của đời sống tu học ở giáo lý, giới hạnh và
thực hành. Chính trên nền tảng ấy, hoạt động hoằng pháp mới có thể bảo đảm
sự truyền thừa chính pháp một cách đúng đắn và bền vững.

Việc đặt Tam tạng Thánh giáo và giới luật ở phần mở đầu không chỉ có ý nghĩa
dẫn nhập mà còn phản ánh quan niệm của Thiền sư Thích Từ Phong về nền
tảng của hoạt động hoằng pháp. Muốn truyền bá chính pháp phải bắt đầu từ
việc xây dựng người học Phật trên cơ sở giáo lý, giới luật và sự thống nhất giữa
học với hành. Đây cũng là tiền đề để “Khải cáo phát minh văn” tiếp tục khẳng
định vai trò của người hoằng pháp trong việc truyền bá và khai mở trí tuệ cho
chúng sinh ở phần tiếp theo.

3.2. Người hoằng pháp – chủ thể truyền bá và hộ trì chính pháp

Sau khi xác lập Tam tạng Thánh giáo và giới luật là nền tảng của đời sống tu
học, “Khải cáo phát minh văn” tiếp tục làm rõ vai trò của người hoằng pháp
trong việc truyền bá và hộ trì chính pháp. Qua văn bản, Thiền sư Thích Từ
Phong nhấn mạnh rằng việc truyền bá giáo pháp không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết
về kinh điển mà còn cần có những người đảm nhận trách nhiệm tuyên dương,
giải thích và hướng dẫn chúng sinh tiếp cận chính pháp.

Nguyên văn Hán: 「
請我當陽，法師座位，代佛宣揚，俾金言洞徹，令祕義昭融，攜攝時流，扶持末法。」

Phiên âm: “Thỉnh ngã đương dương, pháp sư tọa vị, đại Phật tuyên dương, tỉ kim
ngôn đồng triệt, linh bí nghĩa chiêu dung, huề nhiếp thời lưu, phù trì mạt pháp.”
(Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.VIII).

Đoạn văn cho thấy Thiền sư xác định người hoằng pháp trước hết là người đảm
nhận trách nhiệm tuyên dương giáo pháp của Đức Phật. Cụm từ “đại Phật tuyên
dương” không hàm ý thay thế Đức Phật mà nhấn mạnh vai trò kế thừa sứ mệnh
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truyền bá chính pháp, giúp giáo lý được trình bày rõ ràng để mọi người có thể
tiếp nhận và thực hành. Đồng thời, các cụm từ “linh bí nghĩa chiêu dung”, “huề
nhiếp thời lưu” và “phù trì mạt pháp” cho thấy hoạt động hoằng pháp không chỉ
dừng lại ở việc giảng giải kinh điển mà còn hướng đến việc khai mở ý nghĩa sâu
xa của giáo pháp, dẫn dắt quần chúng và hộ trì Phật pháp trong bối cảnh thời
mạt pháp.
Quan niệm ấy được Thiền sư tiếp tục khẳng định qua lời dạy:

Nguyên văn Hán: 「譬如暗中寶，無燈不可見；佛法無人說，雖慧不能了。」

Phiên âm: “Thí như ám trung bửu, vô đăng bất khả kiến; Phật pháp vô nhân
thuyết, tuy huệ bất năng liễu”. (Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.VIII)

Thông qua phép so sánh giữa “báu trong tối” (ám trung bửu) và “đèn” (đăng),
Thiền sư nhấn mạnh rằng giáo pháp tuy vốn đầy đủ và chân thật nhưng nếu
không có người hoằng pháp hướng dẫn thì chúng sinh khó có thể nhận thức và
lĩnh hội được ý nghĩa của giáo lý. Người hoằng pháp vì thế giữ vai trò như cầu
nối giữa Tam tạng Thánh giáo với người học Phật và đời sống thực tiễn, giúp
giáo pháp được truyền trao, tiếp nhận và phát huy giá trị thông qua quá trình
học tập, nhận thức và thực hành trong cộng đồng.

Có thể thấy, trong “Khải cáo phát minh văn”, người hoằng pháp giữ vai trò quan
trọng trong việc truyền bá và hộ trì chính pháp. Hoằng pháp không chỉ là truyền
đạt tri thức Phật học mà còn là quá trình khai mở nhận thức, dẫn dắt con người
tiếp cận chân lý và góp phần duy trì sự truyền thừa của giáo pháp. Đây cũng là
tiền đề để văn bản tiếp tục phân tích nguyên nhân khiến con người xa rời chính
pháp, đó là tình trạng vô minh và mê lầm.

3.3. Vô minh – đối tượng của hoạt động hoằng pháp

Trong Khải cáo phát minh văn, Thiền sư Thích Từ Phong xác định đối tượng mà
hoạt động hoằng pháp hướng đến là chúng sinh còn bị vô minh và mê lầm chi
phối. Theo Thiền sư, sự mê lầm của chúng sinh bắt nguồn từ việc không nhận rõ
chân thật, chạy theo những nhận thức hư vọng và tự tạo nên sự ràng buộc cho
chính mình. Vì vậy, hoạt động hoằng pháp trước hết hướng đến việc chuyển hóa
vô minh và mê lầm, giúp con người từng bước nhận ra và tiếp cận chân lý.

Thiền sư viết:

Nguyên văn Hán:
「昧天真而隨幻夢，捨實際而認空華，乃倏覺而倏迷，更自纏而自縛，如秋蛾赴燈，似春蠶作繭，自處餘殃，翻稱快樂。」

Khảo cứu Khải Cáo Phát Minh Văn: Tư tưởng hoằng pháp của Thiền sư Thích Từ Phong
https://phathoc.vn/khao-cuu-khai-cao-phat-minh-van-tu-tuong-hoang-phap-cua-thien-su-thich-tu-phong.html



Phiên âm: “Muội thiên chơn nhi tùy huyễn mộng, xả thiệt tế nhi nhận không
hoa, nãi thúc giác nhi thúc mê, cánh tự triền nhi tự phược, như thu nga phó
đăng, tự xuân tàm tác kiển, tự xứ dư ương, phiên xưng khoái lạc”. (Đỗ Thiếu
Lăng, 1961, tr.X).

Đoạn văn cho thấy Thiền sư quan niệm vô minh không chỉ là sự thiếu hiểu biết
mà là trạng thái mê lầm khiến con người xa rời chân lý, nhận giả làm thật và tự
tạo nên sự ràng buộc cho chính mình. Những hình ảnh “như thu nga phó đăng”
(thiêu thân lao vào đèn) và “tự xuân tàm tác kiển” (tằm mùa xuân tự kéo kén)
được sử dụng như những ẩn dụ để diễn tả tình trạng chúng sinh tự chuốc lấy
khổ đau nhưng vẫn lầm tưởng đó là niềm vui. Qua đó, Thiền sư nhấn mạnh vai
trò của sự mê lầm trong việc khiến chúng sinh tiếp tục bị ràng buộc trong khổ
đau và sinh tử.

Từ thực trạng đó, Thiền sư khẳng định ý nghĩa của hoạt động hoằng pháp:

Nguyên văn Hán:「發慈悲志願，愍此凡世之沉迷，念彼眾生之冥昧，
說法方便而得度者。」

Phiên âm: “Phát từ bi chí nguyện, mẫn thử phàm thế chi trầm mê, niệm bỉ
chúng sinh chi minh muội, thuyết pháp phương tiện nhi đắc độ giả”. (Đỗ Thiếu
Lăng, 1961, tr.X).

Đoạn văn thể hiện rõ quan niệm của Thiền sư Thích Từ Phong rằng hoằng pháp
bắt nguồn từ lòng từ bi và hướng đến việc chuyển hóa vô minh nơi chúng sinh.
Theo đó, thuyết pháp không chỉ nhằm truyền đạt giáo lý mà còn là phương tiện
khai mở nhận thức, giúp con người thoát khỏi mê lầm để từng bước hướng đến
giác ngộ. Đây cũng là cơ sở tư tưởng để Thiền sư tiếp tục khẳng định trí tuệ là
mục tiêu của hoạt động hoằng pháp.

3.4. Trí tuệ – mục tiêu của hoạt động hoằng pháp

Nếu vô minh là đối tượng cần được chuyển hóa thì trí tuệ chính là mục tiêu mà
hoạt động hoằng pháp hướng đến. Trong Khải cáo phát minh văn, Thiền sư
Thích Từ Phong không xem trí tuệ chỉ là sự tích lũy tri thức mà là kết quả của
quá trình đoạn trừ si mê, vượt qua hôn muội và đạt đến giải thoát. Vì vậy, việc
truyền bá chính pháp luôn gắn với mục tiêu khai mở nhận thức và hướng con
người đến đời sống giác ngộ.

Thiền sư viết:

Khảo cứu Khải Cáo Phát Minh Văn: Tư tưởng hoằng pháp của Thiền sư Thích Từ Phong
https://phathoc.vn/khao-cuu-khai-cao-phat-minh-van-tu-tuong-hoang-phap-cua-thien-su-thich-tu-phong.html



Nguyên văn:
「得解脫而釋縛，含滌垢以離塵，轉癡迷為智慧，去昏昧即光明，出生死途，登菩提岸。」

Phiên âm: “Đắc giải thoái nhi thích phược, hàm địch cấu dĩ ly trần, chuyển si mê
vi trí huệ, khứ hôn muội tức quang minh, xuất sinh tử đồ, đăng Bồ đề ngạn.”
(Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.VIII).

Đoạn văn cho thấy Thiền sư xác định trí tuệ là kết quả của quá trình chuyển
hóa nội tâm. Con người chỉ có thể đạt đến trí tuệ khi đoạn trừ si mê, vượt qua
hôn muội và thoát khỏi những ràng buộc do chính vô minh tạo nên. Vì vậy, mục
tiêu của hoạt động hoằng pháp không dừng lại ở việc truyền đạt giáo lý mà
hướng đến sự chuyển hóa nhận thức và đời sống tinh thần của chúng sinh.

Tiếp đó, Thiền sư cảnh tỉnh:

Nguyên văn:「今生不了至理，永入輪迴如箭。朝若得聞，夕死可矣 ! 」

Phiên âm: “Kim sanh bất liễu chí lý, vĩnh nhập luân hồi như tiển. Triêu nhược
đắc văn, tịch tử khả hỉ!” (Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.X).

Lời cảnh tỉnh này nhấn mạnh rằng việc nhận thức chân lý ngay trong hiện đời
có ý nghĩa quyết định đối với con đường tu tập. Theo Thiền sư, nếu không hiểu
rõ chí lý thì con người sẽ tiếp tục bị vô minh chi phối và trôi lăn trong vòng luân
hồi. Ngược lại, khi được nghe chính pháp và thấu hiểu giáo lý, con người có điều
kiện chuyển hóa nhận thức để hướng đến giác ngộ.

Đồng thời, Thiền sư cũng phê phán lối nhận thức phiến diện thông qua hình
ảnh:

Nguyên văn Hán:「以管窺天，非天之小也，是人之見小也。」

Phiên âm: “Dĩ quản khuy thiên, phi thiên chi tiểu dã, thị nhân chi kiến tiểu dã”.
(Đỗ Thiếu Lăng, 1961, tr.X).

Hình ảnh “Dĩ quản khuy thiên” (lấy ống xem Trời) cho thấy Thiền sư phê phán
lối nhìn hạn hẹp, chỉ thấy một phần mà ngộ nhận là toàn thể chân lý. Theo đó,
hoạt động hoằng pháp vì thế còn là quá trình mở rộng nhận thức, giúp người
học vượt khỏi cái thấy phiến diện để tiếp cận chân lý một cách toàn diện hơn.

Có thể thấy, Khải cáo phát minh văn xác định trí tuệ vừa là mục tiêu vừa là kết
quả của hoạt động hoằng pháp. Thông qua việc học tập, nghe pháp và thực
hành chính pháp, con người từng bước chuyển hóa từ si mê đến trí tuệ, từ hôn
muội đến quang minh, từ sinh tử đến bờ giác. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt

Khảo cứu Khải Cáo Phát Minh Văn: Tư tưởng hoằng pháp của Thiền sư Thích Từ Phong
https://phathoc.vn/khao-cuu-khai-cao-phat-minh-van-tu-tuong-hoang-phap-cua-thien-su-thich-tu-phong.html



trong tư tưởng hoằng pháp của Thiền sư Thích Từ Phong.

3.5. Khảo cứu, biên soạn và lưu thông kinh điển – hiện thực hóa
lý tưởng hoằng pháp

Sau khi xác lập nền tảng, chủ thể, đối tượng và mục tiêu của hoạt động hoằng
pháp, “Khải cáo phát minh văn” chỉ ra phương thức hiện thực hóa lý tưởng ấy
thông qua việc khảo cứu, biên soạn và lưu thông kinh điển. Theo Thiền sư Thích
Từ Phong, việc truyền bá chính pháp không chỉ được thực hiện bằng thuyết
giảng mà còn phải dựa trên hoạt động nghiên cứu, hệ thống hóa và phổ biến
kinh điển nhằm bảo đảm giáo pháp được truyền thừa một cách chính xác và
bền vững.

Nguyên văn Hán:
「覺海寺釋慈風，留神內典，簡閱諸編，考其至精至要，纂述流通海宇。」

Phiên âm Hán–Việt: “Giác Hải tự Thích Từ Phong, lưu thần nội điển, giản duyệt
chư biên, khảo kỳ chí tinh chí yếu, soạn thuật lưu thông hải vũ” (Đỗ Thiếu Lăng,
1961, tr.X).

Đoạn văn cho thấy Thiền sư không chỉ là người truyền giảng giáo pháp mà còn
trực tiếp tham gia vào quá trình khảo cứu và biên soạn kinh điển. Các cụm từ
“lưu thần nội điển”, “giản duyệt chư biên” và “khảo kỳ chí tinh chí yếu” phản
ánh thái độ học thuật nghiêm túc, đề cao việc đối chiếu, chọn lọc và hệ thống
hóa những nội dung cốt lõi của Phật pháp. Đây cũng là cơ sở để hoạt động
hoằng pháp luôn đặt trên nền tảng kinh điển và chính kiến, tránh sự truyền bá
cảm tính hoặc sai lệch giáo lý.

Đặc biệt, cụm từ “soạn thuật lưu thông hải vũ” cho thấy mục đích của việc khảo
cứu và biên soạn không phải để tích lũy tri thức cho cá nhân mà nhằm phổ biến
giáo pháp đến đông đảo quần chúng. Điều này phản ánh quan niệm của Thiền
sư về mối quan hệ gắn bó giữa nghiên cứu và hoằng pháp: khảo cứu là tiền đề,
còn lưu thông kinh điển là phương thức để giáo pháp được lan tỏa và phát huy
giá trị trong đời sống.

Quan niệm này cũng thống nhất với mệnh đề “Phật pháp vô nhân thuyết, tuy
huệ bất năng liễu” đã được phân tích ở phần trước. Nếu người hoằng pháp là
chủ thể truyền trao giáo lý thì khảo cứu, biên soạn và lưu thông kinh điển chính
là điều kiện bảo đảm cho hoạt động ấy được thực hiện đúng đắn, bền vững và
hiệu quả. Nhờ vậy, giáo pháp không chỉ được bảo tồn mà còn đáp ứng nhu cầu
học tập và tu hành của nhiều tầng lớp xã hội. Qua đó, khảo cứu, biên soạn và
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lưu thông kinh điển được xác lập như phương thức hiện thực hóa lý tưởng hoằng
pháp của Thiền sư Thích Từ Phong.

4. Giá trị của “Khải cáo phát minh văn” đối với tư tưởng
chấn hưng Phật giáo Nam Bộ

Qua những nội dung được trình bày, “Khải cáo phát minh văn” không chỉ cho
thấy quan niệm của Thiền sư Thích Từ Phong về hoạt động hoằng pháp mà còn
gợi mở một số vấn đề có ý nghĩa đối với quá trình đổi mới Phật giáo Nam Bộ
đầu thế kỷ XX. Đó là yêu cầu củng cố nền tảng giáo lý và giới luật, nâng cao vai
trò của người truyền bá chính pháp, mở rộng việc học tập và khảo cứu kinh
điển, đồng thời đưa giáo pháp đến gần hơn với người học. Những phương diện
này có thể được xem xét như những biểu hiện sớm của một ý thức đổi mới đời
sống Phật giáo, trước khi phong trào Chấn hưng Phật giáo phát triển mạnh ở
Nam Bộ.

Từ góc độ lịch sử tư tưởng, “Khải cáo phát minh văn” là nguồn tư liệu có giá trị
trong việc nhận diện những định hướng đổi mới Phật giáo của Thiền sư Thích Từ
Phong trước khi phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam phát triển mạnh ở
Nam Bộ. Những nội dung như đề cao Tam tạng Thánh giáo, coi trọng giáo dục
Phật học, nhấn mạnh vai trò của người hoằng pháp, khuyến khích khảo cứu,
biên soạn và lưu thông kinh điển đều có những điểm tương đồng với một số
định hướng được đặt ra trong phong trào Chấn hưng Phật giáo sau này. Mối
tương đồng này càng có cơ sở để xem xét khi đối chiếu “Khải cáo phát minh
văn” với “Xương minh Phật học – Biên văn bố cáo” (Thích Hoằng Trí, 2018, tr.
247–252), trong đó Thiền sư kêu gọi “hiện xuất tinh thần hiệp lực kiến lập học
đường”, nhấn mạnh yêu cầu “phải mau tu chỉnh Phật pháp lại, ứng hiện theo
thời đại mới”, đồng thời đề cao việc “dạy truyền chính pháp” như một yếu tố
quan trọng đối với sự hưng thịnh của Phật pháp. Sự tương đồng về các vấn đề
giáo dục Phật học, truyền bá chính pháp và xây dựng đội ngũ tu học cho thấy
những mối quan tâm này không chỉ xuất hiện trong “Khải cáo phát minh văn”
mà còn được thể hiện ở những văn bản khác gắn với hoạt động hoằng pháp của
Thiền sư. Khi đặt “Khải cáo phát minh văn” bên cạnh một số trước tác khác của
Thiền sư, có thể nhận thấy sự nhất quán tương đối trong những định hướng
hoằng pháp mà Ngài theo đuổi.

Tuy nhiên, trên cơ sở những tư liệu hiện có, chưa đủ căn cứ để xem “Khải cáo
phát minh văn” là cương lĩnh của phong trào Chấn hưng Phật giáo Nam Bộ. Giá
trị của văn bản nằm ở chỗ phản ánh sớm và tương đối đầy đủ những định hướng
tư tưởng mà Thiền sư Thích Từ Phong theo đuổi trong hoạt động hoằng pháp,
qua đó góp phần nhận diện tiến trình hình thành tư tưởng đổi mới Phật giáo ở
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Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Không chỉ có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng Phật giáo, những
quan điểm được thể hiện trong “Khải cáo phát minh văn” vẫn gợi mở nhiều giá
trị tham khảo đối với hoạt động hoằng pháp hiện nay. Việc đề cao Tam tạng
Thánh giáo, coi trọng giáo dục Phật học, nhấn mạnh vai trò của người hoằng
pháp và khuyến khích khảo cứu, lưu thông kinh điển cho thấy yêu cầu gắn kết
giữa nền tảng học thuật với thực tiễn truyền bá chính pháp. Trong bối cảnh Phật
giáo Việt Nam tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo Tăng tài, nâng cao chất
lượng hoằng pháp và phát huy giá trị của kinh điển trong đời sống đương đại,
những định hướng tư tưởng này vẫn có ý nghĩa tham khảo trong việc kế thừa và
phát triển truyền thống giáo dục Phật học.

Ở phương diện văn bản học, “Khải cáo phát minh văn” góp phần bổ sung tư liệu
cho việc nhận diện đầy đủ hơn diện mạo tư tưởng của Thiền sư Thích Từ Phong
cũng như tiến trình phát triển của Phật giáo Nam Bộ đầu thế kỷ XX. Việc tiếp
cận văn bản như một chỉnh thể lập luận, đồng thời đặt trong mối liên hệ với các
trước tác như “Qui nguyên trực chỉ diễn nghĩa”, “Tông cảnh yếu ngữ lục diễn
nghĩa”, “Phát Bồ-đề tâm văn diễn nghĩa” và “Xương minh Phật học – Biên văn
bố cáo”..., góp phần nhận diện rõ hơn sự nhất quán trong một số định hướng
hoằng pháp của Thiền sư. Đồng thời, cách tiếp cận này mở ra hướng nghiên cứu
tiếp theo về vị trí của Thích Từ Phong trong lịch sử tư tưởng Phật giáo Nam Bộ
và mối liên hệ giữa hoạt động hoằng pháp của Ngài với quá trình đổi mới Phật
giáo đầu thế kỷ XX.

5. Kết luận

Qua việc khảo sát và phân tích “Khải cáo phát minh văn”, bài viết cho thấy văn
bản thể hiện một quan niệm tương đối nhất quán về hoạt động hoằng pháp,
trong đó nền tảng là Tam tạng Thánh giáo và giới luật; chủ thể là người đảm
nhận việc tuyên dương và giải thích chính pháp; đối tượng là chúng sinh còn bị
vô minh, mê lầm chi phối; mục tiêu là chuyển hóa nhận thức, hướng đến trí tuệ;
và phương thức quan trọng là khảo cứu, biên soạn và lưu thông kinh điển.

Đặt trong bối cảnh đầu thế kỷ XX, nhiều nội dung của Khải cáo phát minh văn
có sự tương đồng với những định hướng mà phong trào Chấn hưng Phật giáo
Việt Nam sau này theo đuổi.

Trên cơ sở những tư liệu hiện có, bài viết không xem văn bản này là cương lĩnh
của phong trào mà xem đây là một tư liệu phản ánh khá sớm và tương đối rõ
những quan niệm của Thiền sư Thích Từ Phong về hoạt động hoằng pháp.
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Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu Thiền sư
Thích Từ Phong và lịch sử tư tưởng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX, đồng thời
mở ra hướng tiếp tục khảo cứu thông qua việc đối chiếu Khải cáo phát minh văn
với các trước tác khác của Thiền sư và những tư liệu liên quan đến phong trào
Chấn hưng Phật giáo Nam Bộ.

Tác giả: Nguyễn Thanh Nhất (Nguyên Tấn)

***

Chú thích:
(1). Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni) và hai chúng tại gia
(Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di).
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